YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Tên hàng hóa: Trang thiết bị văn phòng và thông tin liên lạc cho Ban QLVHM DK-nhóm NR-ĐM năm 2026
1. Mục đích sử dụng: 

Mua sắm các thiết bị vi tính văn phòng, phần mềm và thông tin liên lạc phục vụ công việc của nhóm NR-ĐM, Ban QLVHMDK trong năm 2026.
2. Yêu cầu chung đối với hàng hóa:
· Tình trạng hàng hoá: hàng hóa mới 100% và chưa qua sử dụng.
· Năm sản xuất: năm 2025 hoặc 2026. Đối với thẻ cào di động trả trước: không yêu cầu về năm sản xuất.
· Thời hạn sử dụng đối với thẻ cào di động trả trước: ít nhất 2 năm kể từ ngày giao thẻ cào hoặc theo quy định về thời hạn hiệu lực của thẻ cào được nhà mạng công bố đối với lô thẻ phát hành mới nhất tại thời điểm cung cấp.
· Trong chào hàng cần ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất và xuất xứ của từng mục vật tư, thiết bị (trừ danh mục thẻ cào di động).
· Nhà thầu phải ghi rõ nhà mạng cung cấp thẻ cào di động, mệnh giá, số lượng, thời hạn hiệu lực và cam kết hàng chính hãng.

· Thời hạn bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nhưng không ít hơn 12 tháng tính từ ngày kí biên bản giao nhận hàng hóa (không áp dụng đối với hạng mục thẻ cào di động)
· Nhà thầu phải cam kết khi cung cấp thẻ cào di động thì thẻ vẫn còn trong tình trạng sử dụng tốt, thẻ mới 100%, không bị rách, lớp cào niêm phong mã số thẻ nguyên vẹn, không bong tróc và còn thời hạn hiệu lực theo yêu cầu.
· Địa điểm giao nhận bảo hành: Ban QLVHMDK, tầng 12A, tòa nhà BMĐH, 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ: 

Hàng hóa phải có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như mô tả ở danh mục hàng hóa.
4. Xuất xứ hàng hóa:
· Yêu cầu đối với xuất xứ của hàng hóa thuộc các nước: G7/Europe/ASIA.
· Đối với thẻ cào di động trả trước: yêu cầu là hàng chính hãng do nhà mạng Việt Nam phát hành hợp pháp.
5. Thời gian và địa điểm giao hàng: 

· Thời hạn giao hàng: công ty dự thầu phải giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Số lần giao hàng: không quá 2 lần.
· Địa điểm giao hàng: Ban QLVHMDK tầng 12A, tòa nhà BMĐH, 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Yêu cầu về số lượng và đóng gói hàng hóa:
· Nhà thầu phải cung cấp đủ số lượng trọn gói cho cả đơn hàng.
· Hàng hóa phải được đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
7. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật:
· Nhà thầu phải cung cấp catalog; mô tả nhà sản xuất, dòng sản phẩm (series và model) và đặc tính kỹ thuật chi tiết của hàng kèm theo chào hàng giai đoạn đấu thầu.

· Nhà thầu phải cung cấp hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật… khi giao hàng. 

8. Yêu cầu về chứng chỉ:
· Chứng chỉ bảo hành của Nhà cung cấp (Bản gốc).
· Không áp dụng yêu cầu về chứng chỉ bảo hành đối với thẻ cào di động trả trước.
9. Phương pháp đánh giá:
· Dùng tiêu chí “Đạt” và “Không đạt”.
· Hồ sơ chào thầu được đánh giá trọn gói theo danh mục hàng hóa.
10. Danh mục hàng hóa:

	STT
	Tên VTKT
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Gói bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 Personal English
	Gói bản quyền Microsoft Office 365 Personal English hoặc tương đương; bản quyền hợp lệ, kích hoạt được, ngôn ngữ English. 
	Gói
	3

	2
	Gói bản quyền AI 1 năm
	Gói bản quyền Gemini AI Pro 1 năm hoặc tương đương
	Gói
	5

	3
	Bàn phím MX Keys S (đầy đủ phím)
	Bàn phím không dây Logitech MX Keys S hoặc tương đương

Loại bàn phím (bàn phím): Full-size
Cổng sạc vào: USB-C
Cổng sạc ra: USB-A
Dung lượng Pin: 1500 mAh
Cảm biến: cảm biến tiệm cận bàn tay, cảm biến ánh sáng
Kết nối: USB Receiver, Bluetooth
Chất liệu: nhựa tái chế, vỏ nhôm
Pin: Li-Po
Tương thích: MacOS, Windows, Linux
Khoảng cách kết nối (Độ dài dây): 10 mét
	Cái
	2

	4
	Chuột máy tính không dây, 8 nút, 8000 DPI
	Chuột không dây Logitech MX Master 4 hoặc tương đương
Công nghệ cảm biến: Darkfield có độ chính xác cao
Giá trị danh nghĩa: 1000
DPI (Giá trị tối đa và tối thiểu): 200-8000 (có thể thiết lập với mức tăng là 50 DPI
Số lượng nút: 8
Bánh xe cuộn: Có, nút cuộn MagSpeed với SmartShift
Nút cuộn ngang ở ngón tay cái: Có, tương tự như chế độ cuộn ngang
Ứng dụng tùy chỉnh: Có, Options+ và hỗ trợ cơ bản trong Tune
Loại pin: Pin sạc 650 mAh
Thời gian sử dụng pin: 70 ngày
Loại kết nối: Không dây
Công nghệ không dây: Bluetooth Low Energy
Phạm vi không dây: 10 m
Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng (BLE): 5.1.
	Cái
	5



Chiều cao: 300 mm; 

Chiều rộng: 700 mm; 


Độ dày: 2 mm; Trọng lượng: 286 g


POLYESTE tái chế 

bề mặt & Lớp lót


Đế chống trượt

 72% cao su tự nhiên


Đường may chống sờn

 Nylon + Polyester

	
	Cái
	1

	6
	Tai nghe không dây Bluetooth, chống ồn (ANC), IP55
	Tai nghe Bluetooth True Wireless JBL Tour Pro 3 hoặc tương đương
Kích thước: 10.2 mm x 5.1 mm x 2.8 mm; 
Trọng lượng hộp sạc: 71.8 gram; 
Trọng lượng tai nghe: 5.6 gram; 
Công nghệ âm thanh Hi-Res JBL Pro Sound Micro 6 mic; 
Thời lượng sử dụng Pin; thời gian phát nhạc với Bluetooth và tắt ANC: lên đến 11 giờ; 
Thời gian phát nhạc với Bluetooth và bật ANC: lên đến 8 giờ; 
Thời gian phát nhạc với Bluetooth và bật True Adaptive ANC: lên đến 7 giờ; 
Thời gian đàm thoại với ANC tắt: lên đến 5.5 giờ; 
Tính năng khác: Kháng nước IP55.
	Cái
	5

	7
	Ổ cứng di động SSD, 2TB, USB 3.2
	Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Shield 2TB USB 3.2 Gen 2 - MU-PE2T0S/WW (màu xanh) hoặc tương đương

Loại ổ cứng SSD
Dung lượng ổ cứng 2TB
Kết nối USB 3.2
Tốc độ đọc 1050 MB/s
Tốc độ ghi 1000 MB/s
Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7 trở lên, macOS, Android
Chất liệu Vỏ ngoài bằng nhựa elastomer
	Cái
	1


Loại màn hình: Màn hình phẳng


Kích thước: 27 inch


Tấm nền: IPS Độ phân giải: 2K, QHD (2560 x 1440)


Tốc độ làm mới: 75Hz


Hỗ trợ : AMD FreeSync , VESA Mounting 100 x 100 mm, chân nâng hạ, xoay


	Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp HDMI
	Cái
	1

	9
	Dock chuyển đổi 2 HDMI+Type-C or Thunderbolt+2USB+LAN
	Dock chuyển đổi 2 HDMI+Type-C or Thunderbolt+2USB+LAN
PD 60W hoặc 100W và độ phân giải xuất hình (4K@60Hz)
	Cái
	4

	10
	Màn hình LCD Dell P2422H 23.8"
	Tỉ lệ màn hình: 16:9

Tần số quét: 60 Hz

Thời gian phản hồi: 5ms

Treo tường: 100 x 100 mm

Công nghệ màn hình: Công nghệ Comfort View Plus tối ưu sự thoải mái của mắt luôn được tích hợp vào màn hình

Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 pixels (FullHD)

Cổng giao tiếp: 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1 x VGA

1 x USB 5 Gbps (USB3.2 Gen 1)

4 x USB 5 Gbps (USB3.2 Gen 1)
	Cái
	1

	11
	Bàn phím không dây Logitech Signature K650
	Model: Signature K650 hoặc tương đương.
Nhà sản xuất: Logitec hoặc tương đương.
	Cái
	1

	12
	Máy tính xách tay Asus ZenBook 14/ Компьютерный ноутбук Asus ZenBook 14
	Bộ xử lý & Đồ họa
Chip AI: Intel AI Boost NPU up to 13
Loại card đồ họa: Intel Arc Graphics
Loại CPU: Intel Core Ultra 9 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to
5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Bộ nhớ RAM, Ổ cứng
Dung lượng RAM: 32GB
Loại RAM: LPDDR5X on board
Ổ cứng: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Màn hình:
Tần số quét: 120 Hz
Chất liệu tấm nền: Tấm nền Oled
Kích thước màn hình: 14 inches
Độ phân giải màn hình: 2880 x 1800 pixels
Công nghệ âm thanh: Công nghệ Smart Amp
Loa tích hợp | Micrô mảng tích hợp
Chất liệu: Vỏ kim loại - Nhôm
Kích thước: 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (Dài x Rộng x Dày) |
Trọng lượng: 1.28 kg
Màn hình cảm ứng, Nhận diện khuôn mặt, Wi-Fi 7
Loại đèn bàn phím
Bàn phím Chiclet có đèn nền
Bảo mật
Webcam IR hỗ trợ Windows Hello
McAfee
Trusted Platform Module (Phần mềm TPM)
Camera FHD có chức năng IR hỗ trợ Windows Hello
Có màn trập camera
Hệ điều hành:
Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft
	Cái
	1

	13
	Thẻ cào di động trả trước Vinaphone mệnh giá 100.000 VNĐ 
	- Thẻ cào điện thoại di động Vinaphone trả trước mệnh giá 100.000 VNĐ. - Thẻ cào chính hãng. - Thẻ cào mới 100%, lớp cào niêm phong mã số thẻ nguyên vẹn, không bong tróc. - Thời hạn sử dụng: ít nhất 2 năm kể từ ngày giao hàng hoặc theo quy định về thời hạn hiệu lực của thẻ cào được Vinaphone công bố đối với lô thẻ phát hành mới nhất tại thời điểm cung cấp hàng hóa.
	Thẻ
	150

	14
	Thẻ cào di động trả trước Mobifone mệnh giá 100.000 VNĐ 
	- Thẻ cào điện thoại di động Mobifone trả trước mệnh giá 100.000 VNĐ. - Thẻ cào chính hãng. - Thẻ cào mới 100%, lớp cào niêm phong mã số thẻ nguyên vẹn, không bong tróc. - Thời hạn sử dụng: ít nhất 2 năm kể từ ngày giao hàng hoặc theo quy định về thời hạn hiệu lực của thẻ cào được Mobifone công bố đối với lô thẻ phát hành mới nhất tại thời điểm cung cấp hàng hóa.
	Thẻ
	150

	15
	Thẻ cào di động trả trước Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ
	- Thẻ cào điện thoại di động Viettel trả trước mệnh giá 100.000 VNĐ. - Thẻ cào chính hãng. - Thẻ cào mới 100%, lớp cào niêm phong mã số thẻ nguyên vẹn, không bong tróc. - Thời hạn sử dụng: ít nhất 2 năm kể từ ngày giao hàng hoặc theo quy định về thời hạn hiệu lực của thẻ cào được Viettel công bố đối với lô thẻ phát hành mới nhất tại thời điểm cung cấp hàng hóa.
	Thẻ
	500


Trang: 3

